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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA HỘI NÔNG DÂN TỈNH, HỘI NÔNG DÂN CẤP HUYỆN, HỘI NÔNG DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 87-TTr/HNDT ngày 13/4/2018 về việc đề nghị phê duyệt Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội nông dân tỉnh, Hội nông dân cấp huyện, Hội nông dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 609/STP-KSTTHC ngày 06/4/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính về việc công nhận hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; đơn vị tổ chức phong trào giỏi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội nông dân tỉnh, Hội nông dân cấp huyện, Hội nông dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Hội Nông dân tỉnh; Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh; Hội nông dân và UBND cấp huyện; Hội nông dân và UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục Kiểm soát TTHC -VP Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Thị Thìn


 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA HỘI NÔNG DÂN TỈNH, HỘI NÔNG DÂN CẤP HUYỆN VÀ HỘI NÔNG DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2018)
PHẦN I:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	Tên thủ tục hành chính (Mã TTHC)
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
	A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
	A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
	A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	Công nhận hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp tỉnh. (THA-289653)
	Thi đua khen thưởng
	Hội Nông dân tỉnh

	B. Thủ tục hành chính cấp huyện
	B. Thủ tục hành chính cấp huyện
	B. Thủ tục hành chính cấp huyện
	B. Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	Công nhận hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp huyện. (THA-289654)
	Thi đua khen thưởng
	Hội Nông dân cấp huyện

	C. Thủ tục hành chính cấp xã
	C. Thủ tục hành chính cấp xã
	C. Thủ tục hành chính cấp xã
	C. Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	Công nhận hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chi hội nông dân tổ chức phong trào giỏi cấp xã. (THA-289655)
	Thi đua khen thưởng
	Hội Nông dân cấp xã


PHẦN II.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA HỘI NÔNG DÂN TỈNH, HỘI NÔNG DÂN CẤP HUYỆN VÀ HỘI NÔNG DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
A. LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG.
I. Thủ tục công nhận hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp tỉnh (THA-289653)
1. Trình tự thực hiện:
a) Địa điểm tiếp nhận và trà kết quả: Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa (số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
b) Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
c) Xử lý hồ sơ:
+ Bước 1: Định kỳ 05 năm 01 lần Hội Nông dân tỉnh tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và xét công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp tỉnh. Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn Hội Nông dân cấp huyện chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp về Hội đồng thi đua khen thưởng - Hội Nông dân tỉnh chậm nhất 10 ngày sau khi tổ chức tổng kết đánh giá phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện.
+ Bước 2: Hội đồng Thi đua khen thưởng - Hội Nông dân tỉnh tổ chức xét duyệt hồ sơ và đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ra quyết định công nhận Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp tỉnh.
Trường hợp không được công nhận, Hội Nông dân tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không được công nhận.
2. Cách thức thực hiện:
+ Trực tiếp.
+ Qua bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình của Hội Nông dân cấp huyện.
- Biên bản xét duyệt của Hội Nông dân cấp huyện.
- Danh sách trích ngang của cá nhân, đơn vị đề nghị xét công nhận.
- Báo cáo thành tích của cá nhân, đơn vị đề nghị xét công nhận.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Hội Nông dân cấp huyện.
6. Cơ quan thực hiện và quyết định TTHC: Hội Nông dân tỉnh.
7. Kết quả thực hiện TTHC:
+ Quyết định công nhận Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; Đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp tỉnh.
+ Giấy chứng nhận Hộ sản xuất kinh doanh giỏi; Đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp tỉnh.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Hộ nông dân cần đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
+ Hộ nông dân có đăng ký thi đua.
+ Hộ đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện từ 02 lần liên tục trở lên.
+ Hằng năm hướng dẫn và phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho ít nhất 15 lao động trở lên.
+ Mỗi năm tạo việc làm cho ít nhất 10 lao động và giúp đỡ có hiệu quả 05 lượt hộ nghèo, hộ khó khăn trở lên về vốn, vật tư, kỹ thuật, kinh nghiệm để phát triển sản xuất kinh doanh.
+ Có mức thu nhập gấp 3 lần so với mức cơ sở.
- Đơn vị tổ chức phong trào cần đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
+ Có đăng ký tham gia chỉ đạo phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.
+ Mỗi năm có 75% trở lên số Hộ nông dân đăng ký thi đua (Đối với miền núi 70%), có 50% số hộ đăng ký thi đua trở lên đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, trong đó có 20% trở lên đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, thị xã, thành phố, 05% trở lên đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, Trung ương.
+ Các hoạt động công tác Hội Nông dân đạt đơn vị xuất sắc, được Hội Nông dân tỉnh khen thưởng.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 3970/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định xét công nhận, khen thưởng Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và Đơn vị tổ chức phong trào giỏi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Quy định số 944-QĐ/HNDTW ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và tổ chức thực hiện.
- Quyết định số 1218-QĐ/HNDTW ngày 24/12/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành quy định về thi đua khen thưởng của Hội Nông dân Việt Nam.
II. Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; Đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp huyện (THA-289654)
1. Trình tự thực hiện:
a) Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả: Hội Nông dân cấp huyện.
b) Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
c) Xử lý hồ sơ:
+ Bước 1: Định kỳ 05 năm 02 lần Hội Nông dân cấp huyện tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và xét công nhận Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp huyện. Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn Hội Nông dân cấp xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp về Hội Nông dân cấp huyện chậm nhất 10 ngày sau khi tổ chức tổng kết đánh giá phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã.
+ Bước 2: Hội Nông dân cấp huyện tổ chức xét duyệt hồ sơ và ra quyết định công nhận Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; Đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp huyện.
Trường hợp không được công nhận, Hội Nông dân cấp huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không được công nhận.
2. Cách thức thực hiện:
+ Trực tiếp.
+ Qua bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình của Hội Nông dân cấp xã.
- Biên bản xét duyệt của Hội Nông dân cấp xã.
- Danh sách trích ngang của cá nhân, đơn vị đề nghị xét công nhận.
- Báo cáo thành tích của cá nhân, đơn vị đề nghị xét công nhận.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Hội Nông dân cấp xã.
6. Cơ quan thực hiện và quyết định TTHC: Hội Nông dân cấp huyện.
7. Kết quả thực hiện TTHC:
+ Quyết định công nhận Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; Đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp huyện.
+ Giấy chứng nhận Hộ sản xuất kinh doanh giỏi; Đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp huyện.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Hộ nông dân cần đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
+ Hộ nông dân có đăng ký thi đua.
+ Hộ đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở từ 02 năm liên tục trở lên.
+ Hàng năm hướng dẫn và phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho ít nhất 10 lao động trở lên.
+ Mỗi năm giúp đỡ cho ít nhất 05 lao động có việc làm và giúp đỡ có hiệu quả 03 lượt hộ nghèo, hộ khó khăn về vốn, vật tư, kỹ thuật, kinh nghiệm để phát triển sản xuất, kinh doanh.
+ Có mức thu nhập gấp 1,5 lần so với cấp cơ sở.
- Hội Nông dân cấp xã cần đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
+ Hội Nông dân có đăng ký tham gia chỉ đạo phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.
+ Mỗi năm có 80% trở lên số Hộ nông dân đăng ký thi đua (đối với miền núi 75%), có 60% số hộ đăng ký thi đua trở lên đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, trong đó có 30% trở lên đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, thị xã, thành phố.
+ Các hoạt động công tác hội đạt đơn vị xuất sắc, được Hội cấp trên trực tiếp công nhận.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định 3970/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định xét công nhận, khen thưởng Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và Đơn vị tổ chức phong trào giỏi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Quy định số 944-QĐ/HNDTW ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và tổ chức thực hiện.
- Quyết định số 1218 QĐ/HNDTW ngày 24/12/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành quy định về thi đua, khen thưởng của Hội Nông dân Việt Nam.
III. Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Chi hội nông dân tổ chức phong trào giỏi cấp xã (THA-289655)
1. Trình tự thực hiện:
a) Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả: Hội Nông dân cấp xã.
b) Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
c) Xử lý hồ sơ:
+ Bước 1: Định kỳ mỗi năm 01 lần, Hội Nông dân cấp xã tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và xét công nhận Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, Chi hội nông dân tổ chức phong trào giỏi cấp xã. Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn Chi hội Hội Nông dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp về Hội Nông dân cấp xã chậm nhất 10 ngày sau khi tổ chức họp bình xét nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại Chi hội.
+ Bước 2: Hội Nông dân cấp xã tổ chức xét duyệt hồ sơ và ra quyết định công nhận Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; Chi hội nông dân tổ chức phong trào giỏi cấp xã.
Trường hợp không được công nhận, Hội Nông dân cấp xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không được công nhận.
2. Cách thức thực hiện:
+ Trực tiếp.
+ Qua bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
- Biên bản họp bình xét của Chi hội nông dân.
- Danh sách trích ngang của cá nhân, tập thể đề nghị xét công nhận.
- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị xét công nhận.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chi hội nông dân.
6. Cơ quan thực hiện và quyết định TTHC: Hội Nông dân cấp xã.
7. Kết quả thực hiện TTHC:
+ Quyết định công nhận Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; Chi hội nông dân tổ chức phong trào giỏi cấp xã.
+ Giấy chứng nhận Hộ sản xuất kinh doanh giỏi; Chi hội nông dân tổ chức phong trào giỏi cấp xã.
8. Phí, 18 phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Hộ nông dân cần đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
+ Hộ nông dân có đăng ký thi đua.
+ Tích cực hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo thêm việc làm mới có tác dụng tốt đối với hội viên, nông dân, hàng năm phổ biến kiến thức và kinh nghiệm làm ăn cho ít nhất 5 lao động trở lên.
+ Có mức thu nhập gấp 1,25 lần so với mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới.
- Chi hội nông dân cần đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
+ Chi hội nông dân có đăng ký tham gia chỉ đạo phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.
+ Mỗi năm có 85% trở lên số Hộ nông dân đăng ký thi đua (đối với miền núi 70%), trong đó có 70% số hộ đăng ký thi đua trở lên đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
+ Các hoạt động công tác hội nông dân đạt vững mạnh xuất sắc, được Hội cấp trên trực tiếp công nhận.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 3970/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định xét công nhận, khen thưởng Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và Đơn vị tổ chức phong trào giỏi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Quy định số 944-QĐ/HNDTW ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Quy định tiêu chuẩn Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và tổ chức thực hiện.
- Quyết định số 1218-QĐ/HNDTW ngày 24/12/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành quy định về thi đua, khen thưởng của Hội Nông dân Việt Nam./.
